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Cầm: 
 

Đàn đứt dây như nữ nhi bạc mệnh 
Rèm châu ẩn bóng giai nhân 
Cung thương ai oán than phần nữ nhi. 
Đàn ai gảy khúc biệt ly 
Nhạn nam én bắc biết chi hiệp hòa 
Sầu cho một đóa trà hoa 
Bên hiên thao thức lệ nhòa chứa chan. 
Tình ca lỗi nhịp dở dang 
Chùng dây long phiếm tơ đan rối bời 
Hồn như lạc lõng chơi vơi 
Mình ta ,ta khóc ôm đời tan thương 
Hoa kia rơi rụng giữa đường 
Ai người quân tử đào mồ chôn hoa? 
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Kỳ: 
Đi một nước sai cả ván cờ. 
Cuộc đời dâu bể nắng mưa 
Trăm gian ngàn khó mà chưa hiểu đời. 
Cờ cũng vậy,khó mà chơi! 
Suy đi tính lại đổi dời nhiều phen. 
Lúc ta thắng,lắm kẻ khen 
Còn khi thất bại ai thèm hoan nghênh. 
Khi chìm khi nổi lênh đênh 
Đời là như vậy cờ nào khác chi? 
Khôn ngoan tìm nước mà đi 
Kẻo đem thua hết những gì trong tay. 
Hỡi trên nhân thế có hay, 
Cờ chơi đã khó, cờ đời khó hơn. 
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Thi: 
Gieo vần thơ cho đời thêm bay bổng 
Trăng kia khi tỏ khi mờ 
Đời người thi sĩ tỏ mờ như trăng 
Trăng thanh núp bóng chị Hằng 
Còn ta,ta chỉ than rằng cô đơn. 
Tìm nơi thủy tú tiên sơn 
Để ta vui sướng giận hờn riêng ta. 
Khi vui hoa lá hát ca 
Khi buồn mây nước xót xa âu sầu. 
Về đâu ơi hỡi về đâu 
Về đâu ơi hỡi ,biết đâu mà về? 
Thế gian lắm kẻ khen chê 
Dẫu cho thê thảm ê chề mặc ta! 
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Họa: 
Vẽ rồng điểm mắt,vạn người mê say! 
Tay tiên từng nét lã lơi 
Vẽ mây, mây biếc,vẽ trời , trời xanh. 
Hỡi cô tố nữ trong tranh 
Môi hồng má đỏ thanh thanh dáng đào. 
Biết là bao thuở gặp nhau 
Hồn mơ tiên nữ rước vào thiên thai. 
Chẳng do tôi có hoa tay 
Mà do năm tháng hăng say luyện rèn. 
Xin ai chớ để ố hoen 
Đau lòng họa sĩ, xem tranh như mình. 
Tô màu điểm sắc lung linh 
Càng tô càng thắm tươi xinh cuộc đời 
[Cầm Kỳ Thi Họa] 
Thế gian một cuộc khóc cười 
Cầm Kỳ Thi Hoạ ai người tri âm? 
 



Cầm Kỳ Thi Họa                                                                               
 

7 
Nguyễn Trang huy 

Ngũ Lục Pháo Đối Phản Cung Mã 
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Ngược chiều 
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Ngũ Thất Pháo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cầm Kỳ Thi Họa                                                                               
 

31 
Nguyễn Trang huy 



Cầm Kỳ Thi Họa                                                                               
 

32 
Nguyễn Trang huy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cầm Kỳ Thi Họa                                                                               
 

33 
Nguyễn Trang huy 



Cầm Kỳ Thi Họa                                                                               
 

34 
Nguyễn Trang huy 



Cầm Kỳ Thi Họa                                                                               
 

35 
Nguyễn Trang huy 



Cầm Kỳ Thi Họa                                                                               
 

36 
Nguyễn Trang huy 

 
 
 
 
 
 
Ngu bat phao 
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Ngu Cuu Phao 
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Phao Dau Ma Doi  
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Phản Cung Mã Đánh Tiên 
Phương Án Ngũ Lục Pháo 
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Ngũ Thất Pháo 
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Phuong an linh tinh 
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Phương Án  Sách : 
Chương 1 : Cấp tiến Trung Binh đối phản cung mã 
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Chuong 2 : Trung pháo trực xa  phế pháo đối phản cung mã 
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Chương 3 : trung pháo tiến tam binh đối phản cung mã phi hữu tượng 
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Cục 2 : ngũ bát pháo 
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Trực hoành xa 
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Chương 4: ngũ lục pháo tam binh 
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Xe Quá Hà 
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Chương 5 : trung phao tiến tam binh 
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                                                   Hết 
 Phần : Nữa Đường Liệt Pháo 
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Bai 1 : 
Ứng tiên tiến 3 lộ chốt  cuộc : C7.1 
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2) M8.7 
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M3.4 
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X9.1 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cầm Kỳ Thi Họa                                                                               
 

84 
Nguyễn Trang huy 

 

 
 
Phương án tổng kết ( nước đi tiên đúng nhất là  C3.1 ) 
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Bài 2 : Ứng tiên tiến tả mã cuộc 
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Bài 3 : ứng tiên tuần hà pháo cuộc 
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Bài 4 : ứng tiên tiến tuần hà pháo đổi chốt 3 
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Bài 5 : ứng tiên tiến tả hoành xa cuộc 
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Bài 6 : 
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Bai 7 
Tiên Hoành xa ứng  chốt 3 và  chốt 7 cuộc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cầm Kỳ Thi Họa                                                                               
 

92 
Nguyễn Trang huy 

 
Bài 8 : ứng tiến pháo đấu pháo cuộc 
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Bài 9 Tổng Hợp Kết thúc về nưa đường liệt pháo 
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Liệt Pháo Đánh Tiên 
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Phi Tượng  
 

 
 
 
Phi tượng cục đánh tiên ( Phương án tổng hợp ) 
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Ngược Chiều 
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Pháo đầu đánh tiên 
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Phương án Nổ Chốt đầu sớm xe gim áp ( xem them xuyên cung mã ) 
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                                                            Hết 
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Phần : Tiên Nhân Chỉ Lộ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiến Chốt 7,3  Đối hậu là Pháo đầu ,Tiên thành Bình Phong Mã 
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Tiến chốt 3 
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Tiến Chốt 7,3 Đối hậu là Pháo đầu ,Tiên thành Phản Cung Mã 
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Tiến Chốt 7,3 Đối hậu là Pháo đầu ,Tiên khó thành Điệp Pháo 
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Chốt 3 
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Tiến Chốt 7,3 Đối hậu là Pháo đầu ,Tiên thành Xuyên Cung Mã 
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Song Mã Biên 
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Các Dạng P2-3 
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Phần: Khởi Mã Tiến Chốt 
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Song mã biên  
Pháo đầu đánh Tiên 
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